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5.CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY 

NĂM HỌC 2023-2024 
 

 
1. 

 

 

 
2. 

1 

2 

3 

4 

7720301 

Tên gọi các lớp 
 

- Ngành – Khóa – Trình độ: 
 

DD23DH; DD22DH; DD21DH; DD20DH 

- Thứ tự lớp: DD1; DD2; DD3; DD4 

Ký hiệu mã hóa các lớp học 

Năm thứ nhất: 
 

DD23DH-DK1; DD23DH-DK2; DD23DH-DK3 

Năm thứ hai: DD22DH-DK1; DD22DH-DK2 

Năm thứ ba: DD21DH-DK1; DD21DH-DK2 

Năm thứ tư: DD20DH-DK1; DD20DH-DK2 

 



CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY 
 

 

NĂM THỨ NHẤT 

Khóa 2023 - 2027 

Đào tạo theo học chế tín chỉ Tổng số SV: 220 

 

 

 
Số lớp: 3 

Học kỳ 1: 19 Tuần (18/09/2023 - 27/01/2024 có 2 tuần ôn thi và thi) 

18 tín chỉ /315 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Anh văn I 3 3 45 0 0 Vấn đáp  

2 Giáo dục thể chất 3 1 15 2 60 
Trắc nghiệm 

và thực hành 

 

3 
Dân số - truyền thông và giáo dục 

sức khỏe 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

4 Tâm lý Y học - Đạo đức Y học 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

5 
Dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực 

phẩm – Dinh dưỡng tiết chế 
3 3 45 0 0 Trắc nghiệm 

 

6 Giải phẫu 3 2 30 1 30 Trắc nghiệm  

7 Hóa học 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

 Tổng cộng 18 15 225 3 90   

 

Lưu ý: 

Học phần Giải phẫu chia thành 9 nhóm mỗi nhóm 25 sinh viên 

 
Học kỳ 2: 22 Tuần (29/01/2024 - 13/07/2024 có 4 tuần ôn thi và thi) 

15 tín chỉ /270 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Pháp luật đại cương 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

2 Anh văn II 3 3 45 0 0 Trắc nghiệm  

3 Sinh học và di truyền 2 1 15 1 30 Trắc nghiệm  

4 Lý sinh 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

5 Sinh lý 2 1 15 1 30 Trắc nghiệm  

6 Hóa sinh 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

7 
Định hướng nghề nghiệp Điều 

dưỡng – Pháp luật tổ chức y tế 
2 1 15 1 30 Trắc nghiệm 

 

 Tổng cộng 15 12 180 3 90   

Lưu ý: 

Học phần Sinh học và di truyền; Sinh lý mỗi học phần chia thành 9 nhóm mỗi nhóm 25 sinh viên 

Học phần Định hướng nghề nghiệp Điều dưỡng – Pháp luật tổ chức y tế chia thành 9 nhóm mỗi nhóm 25 sinh 

viên học tại bệnh viện Thống Nhất, Nhi Đồng 1, Hùng Vương, Nhiệt Đới. 



CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY 
 

 

NĂM THỨ HAI 

Khóa 2022 - 2026 

Đào tạo theo học chế tín chỉ Tổng số SV: 141 

 

 

 
Số lớp: 2 

Học kỳ 3: 22 Tuần (28/08/2023 - 27/01/2024 có 3 tuần ôn thi và thi) 

15 tín chỉ /270 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Giải phẫu bệnh 1 1 15 0 0 Trắc nghiệm  

2 Vi sinh 2 1 15 1 30 Trắc nghiệm  

3 Ký sinh trùng 1 1 15 0 0 Trắc nghiệm  

4 Sinh lý bệnh - Miễn dịch 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

5 
Sức khỏe môi trường và sức khỏe 

nghề nghiệp 
1 1 15 0 0 Trắc nghiệm 

 

6 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

sức khỏe 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

7 Điều dưỡng cơ sở 1 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

8 Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 2 0 0 2 60 Thi thực hành  

9 Anh văn chuyên ngành 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

 Tổng cộng 15 12 180 3 90   

Lưu ý: 

Học phần Vi sinh chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 24 sinh viên 

Học phần Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 chia thành 10 nhóm mỗi nhóm 15 sinh viên học tại phòng 

thực hành. 

Học kỳ 4: 22 Tuần (29/01/2024 - 13/07/2024 có 4 tuần ôn thi và thi) 

16 tín chỉ /285 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Triết học Mác – Lê nin 3 3 45 0 0 Trắc nghiệm  

2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

3 Dược lý 2 1 15 1 30 Trắc nghiệm  

4 Dịch tể học 1 1 15 0 0 Trắc nghiệm  

5 Nội khoa và ngoại khoa 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

6 Điều dưỡng cơ sở 2 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

7 Thực hành Điều dưỡng cơ sở 2 2 0 0 2 60 Thi thực hành  

8 
Quản lý Điều dưỡng – Đạo đức 

điều dưỡng 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

 Tổng cộng 16 13 195 3 90   

Lưu ý: 

Học phần Dược lý chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 24 sinh viên 

Học phần Thực hành Điều dưỡng cơ sở 2 chia thành 8 nhóm mỗi nhóm 17 sinh viên học tại phòng 

thực hành 



CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY 
 

 

NĂM THỨ BA 

Khóa 2021 - 2025 

Đào tạo theo học chế tín chỉ Tổng số SV: 134 

 

 

Số lớp: 2 

Học kỳ 5: 22 Tuần (28/08/2023 - 27/01/2024 có 3 tuần ôn thi và thi) 

19 tín chỉ /510 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

2 
Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực 

hành Điều dưỡng 
2 1 15 1 30 Trắc nghiệm 

 

3 
Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh nội khoa 
3 3 45 0 0 Trắc nghiệm 

 

4 
THBV Chăm sóc sức khỏe người 

lớn bệnh nội khoa 
3 0 0 3 135 Thi thực hành 

 

5 
Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh ngoại khoa 
3 3 45 0 0 Trắc nghiệm 

 

6 
THBV Chăm sóc sức khỏe người 

lớn bệnh ngoại khoa 
3 0 0 3 135 Thi thực hành 

 

7 
Chăm sóc sức khỏe người bệnh 

cao tuổi 
3 2 30 1 45 Trắc nghiệm 

 

 Tổng cộng 19 11 165 8 345   

Ghi chú: 

Học phần Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành Điều dưỡng 2 TC (1,1) chia thành 8 nhóm mỗi nhóm 16 

sinh viên học tại phòng thực hành 

Học phần Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa phần lý thuyết 3 TC hoàn thành trước tháng 11/2023, 

phần thực hành 3 TC chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 22 sinh viên học tại bệnh viện Thống Nhất trong 3 tuần từ thứ 

2 đến sáng thứ 7 

Học phần Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa phần lý thuyết 3 TC hoàn thành trước tháng 

11/2023, phần thực hành 3 TC chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 22 sinh viên học tại bệnh viện Thống Nhất trong 3 

tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 

Học phần Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi phần lý thuyết 2 TC hoàn thành trước tháng 11/2023, phần 

thực hành 1 TC chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 22 sinh viên học tại bệnh viện Thống Nhất trong 1 tuần từ thứ 2 đến 

sáng thứ 7 

LỊCH THỰC TẬP LÂM SÀNG 
 
 

TT 
Nhóm 

Thời gian 
Nhóm 1 đến nhóm 3 Nhóm 4 đến nhóm 6 Ghi chú 

1 13/11/2023 - 02/12/2023 (3 tuần) 
THBV CSSK người lớn 

bệnh nội khoa 

THBV CSSK người 

lớn bệnh ngoại khoa 

 

 

 

Thực hành tại 

Bệnh viện 

Thống Nhất 

2 04/12/2023 - 09/12/2023 (1 tuần) 
Chăm sóc sức khỏe người 

bệnh cao tuổi 
x 

3 11/12/2023 - 30/12/2023 (3 tuần) 
THBV CSSK người lớn 

bệnh ngoại khoa 

THBV CSSK người 

lớn bệnh nội khoa 

4 01/01/2024 - 06/01/2024 (1 tuần) x 
Chăm sóc sức khỏe 

người bệnh cao tuổi 



CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY 
 

 

Học kỳ 6: 22 Tuần (29/01/2024 - 13/07/2024 có 4 tuần ôn thi và thi) 

16 tín chỉ /420 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

4 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

5 THBV Chăm sóc sức khỏe trẻ em 3 0 0 3 135 Thi thực hành  

6 
Chăm sóc sức khỏe người bệnh 

truyền nhiễm 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

7 
THBV Chăm sóc sức khỏe người 

bệnh truyền nhiễm 
3 0 0 3 135 Thi thực hành 

 

 Tổng cộng 16 10 150 6 270   

 
Ghi chú: 

Học phần Chăm sóc sức khỏe trẻ em phần lý thuyết 2 TC hoàn thành trước tháng 04/2024, phần thực hành 3 

TC chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 22 sinh viên học tại bệnh viện Nhi Đồng 1 trong 3 tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 

Học phần Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm phần lý thuyết 2 TC hoàn thành trước tháng 

04/2024, phần thực hành 3 TC chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 22 sinh viên học tại bệnh viện Bệnh Nhiệt 

Đới trong 3 tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 

LỊCH THỰC TẬP LÂM SÀNG 
 
 

TT 
Nhóm 

Thời gian 
Nhóm 1 đến nhóm 3 Nhóm 4 đến nhóm 6 Ghi chú 

 
1 

 
06/05/2024 - 25/05/2024 (3 tuần) 

THBV Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em 

THBV CSSK người 

bệnh truyền nhiễm 

 

 
2 

 
27/05/2024 - 15/06/2024 (3 tuần) 

THBV CSSK người bệnh 

truyền nhiễm 

THBV Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 

 



CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY 
 

 

NĂM THỨ TƯ 

Khóa 2020 - 2024 

Đào tạo theo học chế tín chỉ Tổng số SV: 106 

 

 

 
Số lớp: 2 

Học kỳ 7: 22 Tuần (28/08/2023 - 27/01/2024 có 3 tuần ôn thi và thi) 

18 tín chỉ /435 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

2 Anh văn chuyên ngành 3 3 45 0 0 Trắc nghiệm  

3 Y học cổ truyền 2 1 15 1 30 Trắc nghiệm  

4 
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

5 
THBV Chăm sóc sức khoẻ phụ 

nữ, bà mẹ và gia đình 
3 0 0 3 135 Thi thực hành 

 

6 
Chăm sóc sức khoẻ tâm thần – 

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

7 
THBV Chăm sóc sức khoẻ cộng 

đồng 
2 0 0 2 90 Thi thực hành 

 

8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

 Tổng cộng 18 12 180 6 255   

 
Ghi chú: 

Học phần Y học cổ truyền chia thành 4 nhóm mỗi nhóm 28 sinh viên học tại phòng LT 

Học phần Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình phần lý thuyết 2 TC hoàn thành trước 

tháng 11/2023, phần thực hành 3 TC chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 17 sinh viên học tại bệnh viện Hùng 

Vương trong 3 tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 

Học phần Chăm sóc sức khoẻ tâm thần – Chăm sóc sức khỏe cộng đồng phần lý thuyết 2 TC hoàn 

thành trước tháng 11/2023, phần thực hành 2 TC chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 17 sinh viên học tại 

Trung tâm y tế Quận Tân Phú trong 2 tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 

LỊCH THỰC TẬP LÂM SÀNG 
 
 

TT 
Nhóm 

Thời gian 
Nhóm 1 đến nhóm 3 Nhóm 4 đến nhóm 6 Ghi chú 

 

1 

 

13/11/2023 - 02/12/2023 (3 tuần) 
THBV CSSK phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình 

THBV Chăm sóc sức 

khoẻ cộng đồng 

 

 
2 

 
04/12/2023 - 16/12/2023 (2 tuần) 

THBV Chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng 

THBV CSSK phụ nữ, 

bà mẹ và gia đình 

 



CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY 
 

 

Học kỳ 8: 17 Tuần (29/01/2024 - 08/06/2024 có 4 tuần ôn thi và thi) 

17 tín chỉ /510 tiết 
 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Thực tế nghề nghiệp 4 0 0 4 180 Thi thực hành 
 

2 
Quản lý điều dưỡng - Đạo đức 

điều dưỡng 
3 3 45 0 0 Trắc nghiệm 

 

3 Khóa luận tốt nghiệp 6 0 0 6 180 
Bảo vệ luận 

văn 

 

 
4 

Lý thuyết tổng hợp chuyên ngành 

điều dưỡng – Môn học thay thế 

khóa luận 1 

 
3 

 
3 

 
45 

 
0 

 
0 

 
Trắc nghiệm 

Học phần thay 

thế khóa luận 

 
5 

Thực hành tổng hợp chuyên ngành 

điều dưỡng – Môn học thay thế 

khóa luận 2 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
90 

 
Thi thực hành 

Học phần thay 

thế khóa luận 

 

6 

THBV Điều dưỡng chuyên khoa 

hồi sức cấp cứu Nhi 
4 1 15 3 135 Thi thực hành Chọn 1 trong 2* 

THBV Điều dưỡng chuyên khoa 

hồi sức cấp cứu Người lớn 
4 1 15 3 135 Thi thực hành Chọn 1 trong 2* 

 Tổng cộng 17 7 105 10 405   

 

Ghi chú: 

Học phần THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu Nhi phần lý thuyết 1 TC hoàn thành 

trước tháng 03/2024, phần thực hành 3 TC chia thành 3 nhóm mỗi nhóm 17 sinh viên học tại bệnh viện 

Nhi Đồng trong 3 tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 

Học phần THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu Người lớn phần lý thuyết 1 TC hoàn 

thành trước tháng 03/2024, phần thực hành 3 TC chia thành 3 nhóm mỗi nhóm 17 sinh viên học tại 

bệnh viện Chợ Rẫy trong 3 tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 

LỊCH THỰC TẬP LÂM SÀNG 
 

TT 
Nhóm 

Thời gian 
Nhóm 1 đến nhóm 3 Nhóm 1 đến nhóm 3 Ghi chú 

 

1 

 

04/03/2024 - 23/03/2024 (3 tuần) 

 
THBV Điều dưỡng chuyên 

khoa hồi sức cấp cứu Nhi 

THBV Điều dưỡng 

chuyên khoa hồi sức 

cấp cứu Người lớn 

 

 
Học phần Thực tế nghề nghiệp thực hành 4 TC chia thành 6 nhóm mỗi nhóm 17 sinh viên học tại bệnh 

viện Nhi Đồng 1 và bệnh viên Thống Nhất trong 4 tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 

LỊCH THỰC TẾ NGHỀ NGHIỆP 
 

 
TT 

Nhóm 

Thời gian 

 

Nhóm 1 đến nhóm 3 tại 

bệnh viện Nhi Đồng 1 

Nhóm 4 đến nhóm 6 

tại bệnh viện Thống 

Nhất 

 

2 25/03/2024 - 20/04/2024 (4 tuần) Thực tế nghề nghiệp Thực tế nghề nghiệp 
 



CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY 
 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Chương trình đào tạo 

Áp dụng chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ. Sinh viên được đăng ký học 

phần theo kế hoạch đào tạo từng học kỳ, sinh viên được điều chỉnh học phần như rút bớt, 

đăng ký thêm học phần theo quy định dựa trên dự kiến phân bổ học phần cho từng năm 

học. 

2. Kiểm tra và đánh giá kết quả học phần 

Đối với sinh viên năm thứ 3 trở đi thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ đại học ban 

hành kèm quyết định số 233/QĐ-HIU ngày 01 tháng 07 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường 

đại học Quốc tế Hồng Bàng. 

Đối với năm thứ 4 trở về trước thực hiện theo Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm Quyết định số 446/QĐ-HIU ngày 19 tháng 8 năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng. 

Tổ chức thi kết thúc học phần tập trung theo kế hoạch đào tạo. 

3. Chuyên khoa tự chọn 

Sinh viên khoá 2020: 

- Tên học phần: THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu nhi; THBV Điều 

dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu người lớn. 

- Thời gian thực hiện: Học kỳ II 

- Sinh viên năm thứ: 4 

Sinh viên chọn 01 trong 02 nhóm gồm: 

- THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu nhi 

Thời gian: 04/03/2024 – 23/03/2024 

- THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu người lớn 

Thời gian: 04/03/2024 – 23/03/2024 

4. Thực tế 

Sinh viên khoá 2020: 

- Tên học phần: Thực tế nghề nghiệp 

- Thời gian thực hiện: 25/03/2024 - 20/04/2024 
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- Địa điểm: Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Thống Nhất 

- Sinh viên năm: 4 

- Số nhóm: 6 nhóm, mỗi nhóm 17 sinh viên 

5. Thực tập lâm sàng 

Sinh viên khoá 2020: 

- Tên học phần: THBV Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Hùng Vương 

Sinh viên năm thứ mấy: 4 

Số nhóm: 6, mỗi nhóm 17 sinh viên 

Thời gian thực tập: 13/11/2023 - 16/12/2023 

- Tên học phần: THBV Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Địa điểm thực tập: Trung tâm Y tế Quận Tân Phú 

Sinh viên năm thứ mấy: 4 

Số nhóm: 6, mỗi nhóm 17 sinh viên 

Thời gian thực tập: 13/11/2023 – 16/12/2023 

- Tên học phần: THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu người lớn 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Chợ Rẫy 

Sinh viên năm thứ mấy: 4 

Số nhóm: 3 nhóm, mỗi nhóm 17 sinh viên 

Thời gian thực tập: 04/03/2024 – 23/03/2024 

- Tên học phần: THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu nhi 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Nhi Đồng 

Sinh viên năm thứ mấy: 4 

Số nhóm: 3 nhóm, mỗi nhóm 17 sinh viên 

Thời gian thực tập: 04/03/2024 – 23/03/2024 

Sinh viên khoá 2021: 

- Tên học phần: THBV Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Thống Nhất 

Sinh viên năm thứ mấy: 3 
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Số nhóm: 6 nhóm, mỗi nhóm 22 sinh viên 

Thời gian thực tập: 13/11/2023 – 30/12/2023 

- Tên học phần: THBV Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Thống Nhất 

Sinh viên năm thứ mấy: 3 

Số nhóm: 6 nhóm, mỗi nhóm 22 sinh viên 

Thời gian thực tập: 13/11/2023 - 30/12/2023 

- Tên học phần: Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Thống Nhất 

Sinh viên năm thứ mấy: 3 

Số nhóm: 6 nhóm, mỗi nhóm 22 sinh viên 

Thời gian thực tập: 04/12/2023 – 06/01/2024 

- Tên học phần: THBV Chăm sóc sức khỏe trẻ em 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Sinh viên năm thứ mấy: 3 

Số nhóm: 6 nhóm, mỗi nhóm 22 sinh viên 

Thời gian thực tập: 06/05/2024 – 15/06/2024 

-Tên học phần: THBV Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 

Sinh viên năm thứ mấy: 3 

Số nhóm: 6 nhóm, mỗi nhóm 22 sinh viên 

Thời gian thực tập: 06/05/2024 – 15/06/2024 

Sinh viên khoá 2023: 

- Tên học phần: Định hướng nghề nghiệp Điều dưỡng – Pháp luật tổ chức y tế 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Thống Nhất, Nhi Đồng 1, Hùng Vương, Nhiệt Đới 

Sinh viên năm thứ mấy: 1 

Số nhóm: 9 nhóm, mỗi nhóm 25 sinh viên 

Thời gian thực tập: Phần thực hành học 1 tuần 1 buổi tại bệnh viện từ 06/05/2024 
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6. Khóa luận/Học phần thay thế khóa luận 

Sinh viên năm thứ 4 (năm cuối) 

6.1. Khóa luận tốt nghiệp 

- Điều kiện để sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp: 

+ Sinh viên phải tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo 

+ Đạt học lực từ khá trở lên 

- Tổ chức đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn và thực tập cuối khóa 

+ Thời gian đăng ký và thực hiện: từ 01/04/2024 – 20/05/2024 

+ Thời gian nộp và chấm bài: 21/05/2024 – 30/05/2024 

6.2. Học phần hay thế khóa luận 

Sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sẽ học các học phần thay thế 

khóa luận. 

a. Tên học phần: Lý thuyết tổng hợp chuyên ngành Điều dưỡng – Môn thay thế 

khóa luận 1 

- Thời gian đăng ký: 18/12/2023 

- Ngày thi dự kiến: 21/05/2024 

b. Tên học phần: Thực hành tổng hợp chuyên ngành Điều dưỡng – Môn thay thế 

khóa luận 1 

- Thời gian đăng ký: 18/12/2023 

- Ngày thi dự kiến: 24/05/2024 

 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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6.CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

CỬ NHÂN HỘ SINH HỆ CHÍNH QUY 

NĂM HỌC 2023-2024 
 

 
 

1. 

 

 

 
2. 

1 

2 

3 

 
Tên gọi các lớp 

 

- Ngành – Khóa – Trình độ: 
 

MW23DH; MW22DH; MW21DH 

- Thứ tự lớp: MW1; MW2; MW3 

Ký hiệu mã hóa các lớp học 

Năm thứ nhất: 

 
MW23DH-MW1 

Năm thứ hai: MW22DH-MW1 

Năm thứ ba: MW21DH-MW1 
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NĂM THỨ NHẤT 

Khóa 2023 - 2027 

Đào tạo theo học chế tín chỉ Tổng số SV:  40 Số lớp: 1 

Học kỳ 1: 19 Tuần (18/09/2023 - 27/01/2024 có 2 tuần ôn thi và thi) 

18 tín chỉ /315 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Anh văn I 3 3 45 0 0 Vấn đáp  

2 Giáo dục thể chất 3 1 15 2 60 
Trắc nghiệm 

và thực hành 

 

3 
Dân số - truyền thông và giáo dục 

sức khỏe 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

4 Tâm lý Y học - Đạo đức Y học 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

5 
Dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực 

phẩm – Dinh dưỡng tiết chế 
3 3 45 0 0 Trắc nghiệm 

 

6 Giải phẫu 3 2 30 1 30 Trắc nghiệm  

7 Hóa học 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

 Tổng cộng 18 15 225 3 90   

Lưu ý: 

Học phần Giải phẫu chia thành 2 nhóm mỗi nhóm 20 sinh viên 

Học kỳ 2: 22 Tuần (29/01/2024 - 13/07/2024 có 4 tuần ôn thi và thi) 

15 tín chỉ /270 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Pháp luật đại cương 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

2 Anh văn II 3 3 45 0 0 Trắc nghiệm  

3 Định hướng nghề nghiệp Hộ sinh 2 1 15 1 30 Trắc nghiệm  

4 Sinh học và di truyền 2 1 15 1 30 Trắc nghiệm  

5 Lý sinh 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

6 Sinh lý 2 1 15 1 30 Trắc nghiệm  

7 Hóa sinh 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

 Tổng cộng 15 12 180 3 90   

Lưu ý: 

Học phần Sinh học và di truyền; Sinh lý mỗi học phần chia thành 2 nhóm mỗi nhóm 20 sinh viên 

Học phần Định hướng nghề nghiệp Hộ sinh chia thành 2 nhóm mỗi nhóm 20 sinh viên học tại phòng 

thực hành 
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NĂM THỨ HAI 

Khóa 2022 - 2026 

Đào tạo theo học chế tín chỉ Tổng số SV:  16 Số lớp: 1 

Học kỳ 3: 22 Tuần (28/08/2023 - 27/01/2024 có 3 tuần ôn thi và thi) 

15 tín chỉ /270 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Giải phẫu bệnh 1 1 15 0 0 Trắc nghiệm  

2 Vi sinh 2 1 15 1 30 Trắc nghiệm  

3 Ký sinh trùng 1 1 15 0 0 Trắc nghiệm  

4 Sinh lý bệnh - Miễn dịch 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

5 
Sức khỏe môi trường và sức khỏe 

nghề nghiệp 
1 1 15 0 0 Trắc nghiệm 

 

6 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

sức khỏe 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

7 Điều dưỡng cơ sở 1 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

8 Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1 2 0 0 2 60 Thi thực hành  

9 Anh văn chuyên ngành 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

 Tổng cộng 15 12 180 3 90   

Lưu ý: 

Học phần Vi sinh 1 nhóm 16 sinh viên 

Học phần Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1: 1 nhóm 16 sinh viên học tại phòng thực hành 

Học kỳ 4: 22 Tuần (29/01/2024 - 13/07/2024 có 4 tuần ôn thi và thi) 

16 tín chỉ /285 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Triết học Mác – Lê nin 3 3 45 0 0 Trắc nghiệm  

2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

3 Quản lý hộ sinh - Đạo đức hộ sinh 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

4 Dược lý 2 1 15 1 30 Trắc nghiệm  

5 Dịch tể học 1 1 15 0 0 Trắc nghiệm  

6 Nội khoa và ngoại khoa 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

7 Điều dưỡng cơ sở 2 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

8 Thực hành Điều dưỡng cơ sở 2 2 0 0 2 60 Thi thực hành  

 Tổng cộng 16 13 195 3 90   

Lưu ý: 

Học phần Dược lý 1 nhóm 16 sinh viên 

Học phần Thực hành Điều dưỡng cơ sở 2: 1 nhóm 16 sinh viên học tại phòng thực hành 
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NĂM THỨ BA 

Khóa 2021 - 2025 

Đào tạo theo học chế tín chỉ Tổng số SV:  2 Số lớp: 1 

Học kỳ 5: 22 Tuần (28/08/2023 - 27/01/2024 có 3 tuần ôn thi và thi) 

16 tín chỉ /375 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

2 
Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực 

hành hộ sinh 
2 1 15 1 30 Trắc nghiệm 

 

3 
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nam 

học 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

4 
THBV Chăm sóc sức khỏe phụ nữ 

và nam học 
2 0 0 2 90 Thi thực hành 

 

5 Kế hoạch hóa gia đình, phá thai 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

6 
THBV Kế hoạch hóa gia đình, phá 

thai 
2 0 0 2 90 Thi thực hành 

 

7 
Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh nội khoa 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

8 
Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh ngoại khoa 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

 Tổng cộng 16 11 165 5 210   

Lưu ý: 

Học phần Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành hộ sinh chia 1 nhóm học tại phòng TH 

Học phần THBV Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nam học chia thành 1 nhóm học tại bệnh viện Hùng 

Vương từ ngày 13/11/2023 - 25/11/2023 

Học phần THBV Kế hoạch hóa gia đình, phá thai chia thành 1 nhóm học tại bệnh viện Hùng Vương từ 

ngày 27/11/2023 - 09/12/2023 
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Học kỳ 6: 22 Tuần (29/01/2024 - 13/07/2024 có 4 tuần ôn thi và thi) 

18 tín chỉ /450 tiết 

 
TT 

 
Tên học phần 

Tổng 

Tín 

chỉ 

Tín 

chỉ 

LT 

Số 

tiết 

LT 

Tín 

chỉ 

TH 

Số 

tiết 

TH 

 
Đánh giá 

 
Ghi chú 

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 30 0 0 Trắc nghiệm  

4 
Chăm sóc thai kỳ bình thường và 

nguy cơ 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

5 
THBV Chăm sóc thai kỳ bình 

thường 
2 0 0 2 90 Thi thực hành 

 

6 
Chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 

tuổi 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

7 
THBV Chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ 

dưới 5 tuổi 
2 0 0 2 90 Thi thực hành 

 

8 
THBV Chăm sóc thai kỳ nguy cơ 

cao 
2 0 0 2 90 Thi thực hành 

 

9 
Chăm sóc sức khỏe người bệnh 

truyền nhiễm 
2 2 30 0 0 Trắc nghiệm 

 

 Tổng cộng 18 12 180 6 270   

Lưu ý: 

Học phần THBV Chăm sóc thai kỳ bình thường chia 1 nhóm học tại bệnh viện Hùng Vương 2 tuần từ 

ngày 29/04/2024 - 11/05/2024 

Học phần THBV Chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi chia thành 1 nhóm học tại bệnh viện Hùng 

Vương 4 tuần từ ngày 13/05/2024 - 08/06/2024 

Học phần THBV Chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao chia thành 1 nhóm học tại bệnh viện Hùng Vương 2 tuần 

từ ngày 10/06/2024 - 22/06/2024 
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Chương trình đào tạo 

Áp dụng chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ. Sinh viên được đăng ký học 

phần theo kế hoạch đào tạo từng học kỳ, sinh viên được điều chỉnh học phần như rút bớt, 

đăng ký thêm học phần theo quy định dựa trên dự kiến phân bổ học phần cho từng năm 

học. 

2. Kiểm tra và đánh giá kết quả học phần 

Đối với sinh viên năm thứ 3 trở đi thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ đại học ban 

hành kèm quyết định số 233/QĐ-HIU ngày 01 tháng 07 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường 

đại học Quốc tế Hồng Bàng. 

Đối với năm thứ 4 trở về trước thực hiện theo Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm Quyết định số 446/QĐ-HIU ngày 19 tháng 8 năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng. 

Tổ chức thi kết thúc học phần tập trung theo kế hoạch đào tạo. 

3. Thực tập lâm sàng 

Sinh viên khoá 2021: 

- Tên học phần: THBV Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nam học 

Địa điểm thực tập: Bênh viện Hùng Vương 

Sinh viên năm thứ mấy: 3 

Số nhóm: 1 nhóm 

Thời gian thực tập: 13/11/2023 đến 25/11/2023 

- Tên học phần: THBV Kế hoạch hóa gia đình, phá thai 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Hùng Vương 

Sinh viên năm thứ mấy: 3 

Số nhóm: 1 nhóm 

Thời gian thực tập: 27/11/2023 đến 09/12/2023 

- Tên học phần: THBV Chăm sóc thai kỳ bình thường 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Hùng Vương 

Sinh viên năm thứ mấy: 3 
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Số nhóm: 1 nhóm 

Thời gian thực tập: 29/04/2024 - 11/05/2024 

- Tên học phần: THBV Chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Hùng Vương hoặc Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 Sinh viên năm thứ mấy: 3 

Số nhóm: 1 nhóm 

Thời gian thực tập: 13/05/2024 - 08/06/2024 

- Tên học phần: THBV Chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao 

Địa điểm thực tập: Bệnh viện Hùng 

Vương Sinh viên năm thứ mấy: 3 

Số nhóm: 1 nhóm 

Thời gian thực tập: 10/06/2024 - 22/06/2024 

Sinh viên khoá 2023: 

- Tên học phần: Định hướng nghề nghiệp Hộ sinh 

Địa điểm thực tập: BV Thống Nhất, BV Nhi Đồng 1, BV Bệnh Nhiệt Đới, BV 

Hùng Vương 

Sinh viên năm thứ mấy: 1 

Số nhóm: 2 nhóm mỗi nhóm 20 sinh viên 

Thời gian thực tập: Phần thực hành học 1 tuần 1 buổi tại bệnh viện từ 06/05/2024 

 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 


